
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2604/TB-TTKSBT 
          Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

V/v xin báo giá bảo hiểm cháy nổ trụ sở làm việc và trang thiết bị 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới quý 

công ty nhu cầu bảo hiểm cháy nổ  trụ sở làm việc và trang thiết bị mà Trung tâm 

có nhu cầu mua bảo hiểm cháy nổ. (danh mục theo phụ lục đính kèm).  

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 

2022; Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan về địa chỉ email: 

vanthucdcquangninh@gmail.com  hoặc văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp 

gửi về Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh. Địa chỉ: Số 651 Đường Lê Thánh Tông – Phường Bạch Đằng – TP Hạ Long 

– Tỉnh Quảng Ninh). Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Ninh Văn Tường. Số điện thoại 

liên hệ: 02033 825 449. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ các đơn vị cung cấp. 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

           GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

     Vũ Quyết Thắng 
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Phụ lục 

 (Kèm theo Công văn số 2604/TB-TTKSBT ngày 06/12/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá trị tài sản đề 

nghị  bảo hiểm  

(VNĐ) 

Ghi Chú 

1 Khối nhà Chính 2 dãy  19.500.000.000   

2 Nhà 2 tầng  8.000.000.000   

3 Nhà 3 tầng 10.000.000.000   

4 Máy SINH hiển vi khám mắt Carl Zeizz 203.000.000   

5  Hệ thống cô quay chân không và phụ  kiện 227.413.790   

6  Hệ thống Elisa- Hydroplex 334.846.574   

7 Hệ thống sắc ký ion( Kèm lưu diện) 1.154.180.298   

8 
 Hệ thống máy quang phổ phát xạ Plasma 

ghép khối phổ 
3.998.500.000 

  

9 
 Máy Quang Phổ hấp thụ nguyên tử- Agient 

280FS AA/MY12070004 
1.588.304.831 

  

10  Máy sắc ký khí lỏngHPLC( Kèm lưu điện) 1.305.242.404   

11 Bộ lấy mẫu hơi khí thải và bụi lò đốt 327.900.000   

12  Bộ lấy mẫu khí thải lò đốt 249.500.000   

13 
 Hệ thống máy phá mẫu phản ứng phụ trợ 

cho AAS 
215.502.072 

  

14 
Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ 2 lần  

GC-MS/MS( kèm lưu điện) 
4.664.846.912 

  

15 Dàn Elisa 325.200.000   

16 
Hệ thống Real-time PCR - Rotor-Gene Q 6 

Plex/R0716330 
859.000.000 

  

17 
Hệ thống tách chiết AND/ARN tự động 

XNV - "Qiacube/48044 " 
540.000.000 

  

18 
Hệ thống phân lập và làm giàu mẫu VS tự 

động - 2PATHATRIXAUTO 
530.400.000 

  

19 
Máy qPCR phân tích GMO và an toàn thực 

phẩm - "Rotor-Gene Q 5 Plex R0316309 " 
651.000.000 

  

20 
Máy sinh hóa tự động AU 480 - AU 480/ 

2016100666 
944.000.000 

  

21 
Máy sử lý mẫu tế bào - "Thinprep 200  

Procesor/06128A15D6" 
386.000.000 

  



22 Máy tách chiết tự động - Qiacube/47717 324.000.000   

23 

Hệ thống giải trình tự gen - Pyromark 

Q24/2463 ( gồm máy  GTT & TB đo NĐ 

ADN ) 

1.632.854.850 

  

24 
Tủ an toàn sinh học cấp II - AC2-4E1/2012-

67079 
263.012.550 

  

25 
Tủ an toàn sinh học cấp II - AC2-4E1/2012-

67094 
263.012.550 

  

26 

Máy chiết tách DNA, RNA từ vi khuẩn, vi 

rút để chuẩn bị mẫu xét nghiệm (m2000sp 

Instrument E-Series)-(Nguồn Quỹ toàn cầu 

do BV phổi Trung ương cấp) 

2.719.631.641 

  

27 

Máy đo tải lượng vi khuẩn, vi rút bằng 

phương pháp Realtime PCR (m2000rt 

Instrument System) (Nguồn Quỹ toàn cầu do 

BV phổi Trung ương cấp) 

988.966.427 

  

28 
Máy đo khúc xạ, đo độ cong giác mạc, đo 

nhãn áp, đo bề dày giác mạc 
274.643.460 

  

29 Máy đo thị trường 231.000.000   

30 
Máy Laser YAG nhãn khoa/Ophthalmic 

YAG Laser System 
383.439.420 

  

31 
Máy phẫu thuật Phaco/Ophthalmic Surgery 

System 
378.132.300 

  

32 
Máy siêu âm A/B/A/B Ophthalmic 

UItrasound 
286.584.480 

  

33 Máy xét nghiệm huyết học tự động 1.224.000.000   

34 
Máy điện não đồ( Kèm mày tính, máy 

in)13787 
230.000.000 

  

35 
Máy siêu âm xách tay (Nguồn mua ct truyền 

thông) 
476.000.000 

  

36 
Máy sinh khí Ni tơ NGEOLO500 (Nguồn 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) 
346.555.000 

  

 Cộng 66.026.669.561 
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